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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chính sách trợ giúp xã hội

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15;

Căn cứ Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật

số 28/2018/QH14, Luật số 59/2024/QH15 và Luật số 81/2025/QH15;

Cặn c Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi

Luật số 41/2024/QH15;

Căn cứ Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung
bởi Luật số 32/2013/QH13;

Căn c Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn

dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung

bởi Luật số 71/2020/QH14;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được sửa đổi, bổ

sung bởi Luật số 60/2020/QH14, Luật số 18/2023/QH15, Luật số

47/2024/QH15, Luật số 55/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại

cộng đồng; nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; trợ giúp khẩn cấp và
chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
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1. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng là việc hộ gia đình, cá nhân

nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại
hộ gia đình.

2. Hộ phải di dời khẩn cấp nhà ở là hộ gia đình phải di dời nhà ở do
nguy cơ sạt lở đất, lũ, lụt, thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn hoặc lý do bất
khả kháng khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Hậu quả nghiêm trọng do thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa, tai nạn
giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc sự kiện bất khả kháng khác là
hậu quả có người bị chết hoặc bị thương nặng.

Điều 3. Nguyên tắc

1. Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện kịp thời, công bằng,
công khai, minh bạch; hỗ trợ theo mức độ khó khăn và uu tiên tại gia đình,

cộng đồng nơi sinh sống của đối tượng.

2. Chế độ, chính sách trợ giúp xã hội được thay đổi theo điều kiện
kinh tế đất nước và mức sống tối thiểu dân cư từng thời kỳ.

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và cá nhân
nuôi dưỡng, chăm sóc và trợ giúp đối tượng trợ giúp xã hội.

Điều 4. Mức chuẩn trợ giúp xã hội

1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội,
mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng

tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc

người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác

(sau đây gọi chung là cơ sở trợ giúp xã hội) và các mức trợ giúp xã hội khác.

2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng.

3. Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:

a) Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn

cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại
Nghị định này;

b) Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được
hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Chương II

TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN TẠI CỘNG ĐỒNG

Điều 5. Đối tượng

1. Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau:






























































































